SINH 6
Bài 40: HẠT TRẦN – CÂY THÔNG
I/ Cơ quan sinh dưỡng của cây thông: có cấu tạo phức tạp: thân gỗ, có mạch dẫn

II/ Cơ quan sinh sản: là nón. Thông sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở. Chúng chưa có hoa, quả.

1/ Nón đực: 

· Nhỏ, màu vàng, mọc thành cụm

· Vảy  (nhị) có mang 2 túi phấn chứa hạt phấn

2/ Nón cái:

· Lớn, mọc riêng lẻ từng chiếc

· Vảy (lá noãn) có mang 2 noãn

III/ Giá trị của cây Hạt trần:
· Cho gỗ tốt và thơm (thông, pơmu, hoàng đàn, kim giao)

· Làm cảnh (tuế, bách tán, trắc bách diệp, thông, tre )
Câu hỏi củng cố:

Câu 1. Nón đực của cây thông có màu gì ?

A. Màu đỏ              B. Màu nâu                C. Màu vàng      D. Màu xanh lục

Câu 2. Bộ phận nào của cây thông thường được chúng ta gọi là “quả” ?

A. Bao phấn           B. Hạt                        C. Nón đực        D. Nón cái

Câu 3. Cây nào dưới đây không thuộc nhóm Hạt trần ?

A. Tuế                      B. Dừa                       C. Thông tre             D. Kim giao

Câu 4. Loại cây nào dưới đây thường được trồng để làm cảnh ?

A. Hoàng đàn           B. Tuế                       C. Kim giao               D. Pơmu

Câu 5. Cơ quan sinh sản của thông có tên gọi là gì ?

A. Hoa                      B. Túi bào tử             C. Quả                      D. Nón

Câu 6. So với dương xỉ, cây Hạt trần có đặc điểm nào ưu việt ?

A. Có rễ thật                                              B. Sinh sản bằng hạt

C. Thân có mạch dẫn                                 D. Có hoa và quả

...................................//...................//......................................

Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

I/ Đặc điểm chung của thực vật hạt kín:

     -  Cơ quan sinh dưỡng: phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn phát triển

     -  Cơ quan sinh sản: có hoa, quả. Hạt nằm trong quả nên được bảo vệ tốt hơn

II/ Kết luận: 

Hạt kín là ngành thực vật chiếm ưu thế, môi trường sống đa dạng, đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả (cung cấp lương thực, thực phẩm, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây làm thuốc, làm cảnh).

Câu hỏi củng cố:

Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thực vật Hạt kín ?

A. Có rễ thật sự                                   B. Có hoa và quả

C. Sinh sản bằng bào tử                      D. Thân có mạch dẫn

Câu 2. Cây nào dưới đây có lá hình mạng ?

A. Tất cả các phương án đưa ra           B. Kinh giới

C. Tre                                                  D. Địa liền

Câu 3. Trong tổng số loài thực vật hiện biết, thực vật Hạt kín chiếm tỉ lệ khoảng bao nhiêu ?

A. 1/4                          B. 4/7                                C. 2/5                  D. 3/8

Câu 4. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật Hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác ?

A. Sinh sản bằng hạt                          B. Có hoa và quả

C. Thân có mạch dẫn                         D. Sống chủ yếu ở cạn

Câu 5. Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng nuôi hạt khi chúng nảy mầm

C. Giúp các chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt không bị thất thoát ra ngoài

D. Giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống

Câu 6. Rễ chùm không được tìm thấy ở cây nào dưới đây ?

A. Rau dền              B. Hành hoa            C. Lúa             D. Gừng
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